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1. Đặt vấn đề 


Giao tiếp sư phạm là sự tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền đạt và lĩnh hội những tri thức khoa học, vốn sống, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo, nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh. Phương tiện phi ngôn ngữ là một trong những phương tiện giao tiếp mà sự có mặt của nó trong hoạt động giao tiếp là thường xuyên, thậm chí không thể thiếu. Hiểu được cách sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ giúp giao tiếp đạt hiệu quả cao hơn, không chỉ trong hoạt động sư phạm mà trong mọi hoạt động khác của đời sống xã hội.

2.  Cách sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Ánh mắt

Ý nghĩa khi sử dụng Ánh mắt: Đôi mắt là kênh thông tin vô cùng quan trọng để chuyển tải các thông điệp đến học sinh. Đôi mắt biểu lộ cảm giác hài lòng, hạnh phúc hoặc không hạnh phúc vv…có tác động rất lớn đến cảm xúc và hành vi của học sinh. Ánh mắt là nơi thể  hiện chân thực nhất những cảm xúc của bản thân và của cả người nghe. Ánh mắt khoan dung, trìu mến, cảm thông sẽ tạo sự tin tường nơi học trò, các em sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp của người thầy qua ánh mắt.
Những điều nên làm khi sử dụng Đôi mắt.

· Đôi mắt luôn thể hiện sự tươi tắn, khỏe khoắn khi giao tiếp với học sinh

· Đôi mắt “biết nói” có nghĩa là biết lắng nghe người khác, thể hiện những cảm xúc phù hợp của bản thân và của người nghe.

· Khi giao tiếp phải hướng ánh mắt về phía người đang nói, thể hiện sự lắng nghe chăm chú, đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng của thầy với trò.

Những điều nên tránh khi sử dụng Đôi mắt 

· Đôi mắt luôn thể hiện sự đau buồn, mất niềm tin vào cuộc sống 

· Đôi mắt yếu ớt, thể hiện sự mệt mỏi

· Khi học sinh mắc lỗi, nên tránh trợn mắt, lườm, gây sự sợ hãi đối với học sinh, tạo khoảng cách giữa thầy và trò, hãy có cái nhìn bao dung, tha thứ.

· Không nên nhìn nhiều vào môt đối tượng khiến cho người đó có cảm giác bị soi mói, gây khó chịu và căng thẳng. Hãy hướng ánh mắt đều khắp lớp, tới từng gương mặt nếu có thể để thể hiện sự quan tâm tới tất cả các em, tránh chỉ nhìn một số em khi giảng bài sẽ gây sự thiên vị, thậm chí là tủi thân ở một số em còn lại.

· Tránh liếc ngang, liếc dọc, khi nhìn nên quay cả mặt và người theo hướng nhìn.

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Nụ cười 

Ý nghĩa khi sử dụng Nụ cười :Dalecarnegie có viết về giá trị của nụ cười như sau:n“Nụ cười chẳng mất vốn, mà lợi thật nhiều. Một nụ cười không làm nghèo người phát nó, nhưng làm giàu người nhận nó”. 


     
Những điều nên làm khi sử dụng Nụ cười :

· Trong giao tiếp sư phạm, chúng ta hãy nở nụ cười thương yêu với học sinh, nụ cười khoan dung với những đứa trẻ đang cúi đầu nhận lỗi, nụ cười xóa đi khoảng cách giữa thầy và trò, nụ cười cảm thông, chia sẻ và vị tha.   

· Nụ cười chân thành phải đi kèm với ánh mắt chân thành.

Những nên tránh khi sử dụng Nụ cười :

· Cười quá nhiều, và quá to, đôi khi sẽ khiến bạn trở nên vô duyên nếu cười không đúng lúc, đúng chỗ, thậm chí là gây ác cảm với người đối diện.

· Không nên cười nhếch mép, tạo sự xa cách khó gần, khiến người đối diện có cảm giác bị coi thường.

· Tránh cười nhạt, hờ hững, tạo nên sự giả tạo, không chân thành.

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Nét mặt


Ý nghĩa của Nét mặt :

Nét mặt là toàn thể những đặc điểm của mặt biểu lộ tâm tư, tình cảm. Các thể hiện của gương mặt nói lên rất nhiều điều về chủ thể của chúng. Đôi khi nét mặt có giá trị “thay lời muốn nói”. Những biểu lộ nơi gương mặt có thể trung thành nhưng có những lúc  phản bội chúng ta.. Ngược lại với lời nói, gương mặt không bao giờ biết thể hiện sự dối trá. ”Người ta sinh ra trên thế gian này với một gương mặt không được tạo thành bởi ý chí của mình, để rồi sau đó thổi vào đó sinh khí. Từ đó sắc mặt trở nên quan trọng…” Jean – Pierre Vayrat, chuyên gia về phân tích hành vi, khẳng định. Hơn cả vầng trán rộng, đó là một cái nhìn biểu lộ sự cởi mở tâm hồn của một người. Hơn cả cái miệng, đó là một nụ cười bộc lộ tính độ lượng hoặc sự thanh thản.

Những điều nên làm khi sử dụng Nét mặt :

· Có rất nhiều yếu tố trong cuộc sống, công việc tác động và có thể làm biến dạng nét mặt chúng ta. Do vậy, dù trong trường hợp nào đi nữa, bạn nên luôn giữ nét mặt thanh thản, tươi tắn gây ấn tượng tốt đẹp cho người xung quanh.

· luôn tỏ ra cởi mở, thân thiện khi tiếp chuyện

· Tạm gác tất cả những buồn rầu, chán nản lo âu về chuyện gia đình khi bạn bước vào lớp học, tránh gương mặt lúc nào cũng ủ dột gây bất lợi trong giao tiếp.

· hãy dịu dàng bình tĩnh trong mọi tình huống.

Những điều không nên làm khi sử dụng Nét mặt:

· Tránh biểu hiện căng thẳng, lo lắng thái quá như cau mày, nhăn trán, cắn môi...

· Không nên lạm dụng nét mặt để thể hiện tình cảm quá nhiều. Ví dụ nhíu mày quá nhiều sẽ tạo cho học sinh ấn tượng về một thầy giáo, cô giáo khó tính, khó gần.
Cử chỉ, động tác tay chân

Hình ảnh người giáo viên hình thành trong tâm trí học trò luôn gắn liền với sự khoan thai, điềm đạm, đĩnh đạc, chín chắn. Bởi phong cách của giáo viên đã hình thành ấn tượng đó đối với học trò. Phong cách đó được thể hiện một phần ở trang phục, đầu tóc, một phần khác chính là ở ngôn ngữ hình thể.

 
Ví dụ như khi giáo viên đi, đứng, vung tay… Khi mời học sinh lên bảng hoặc phát biểu, chúng ta nên hơi nghiêng mình và đưa tay hướng về phía học sinh, lòng bàn tay ngửa, hơi chếch một góc 45o, tránh dùng ngón tay để chỉ. Trong quá trình giảng bài, hãy để tay tự nhiên trước eo, tránh chắp hai tay sau lưng, vung tay quá mạnh, lung tung, cũng tránh những động tác thừa như gãi đầu, chỉnh quần áo, bẻ ngón tay…


Trên lớp học, không nên đứng một chỗ giảng bài, ngoài những lúc viết bảng, chúng ta nên đi lại, đặc biệt là đi xuống phía các em, tạo cảm giác gần gũi, tạo sự tập trung chú ý, lời giảng được nghe rõ hơn, và đồng thời để quan sát lớp. Vậy nên đi như thế nào để tạo hiệu quả tốt? Chân không nên bước đi quá mạnh, bước đi khoan thai và từ tốn. Tuy nhiên, việc làm này không nên lặp lại trong tiết học quá nhiều, bước đi quá nhanh và nhiều sẽ làm cho học sinh bị phân tán chú ý.

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Dáng cơ thể (Đứng, ngồi, Đi)

Trước tiên, chúng tôi xin nói đến dáng đứng. Đây là thao tác góp phần tạo nên sự uy nghiêm, phong thái của người thầy. Khi đứng, chúng ta cần chú ý đứng thẳng lưng, không cúi đầu, chân thẳng, nên tránh nhịp nhịp chân, hoặc đứng dựa vào bàn, vào tường, không nên so vai hoặc rụt vai thể hiện sự thiếu tự tin…

Tiếp theo, dáng đi của người giáo viên cũng tạo ấn tượng mạnh đối với học sinh. Khi đi, hãy thể hiện sự tự tin của mình bằng cách thẳng người, mắt nhìn về phía trước, không liếc ngang liếc dọc, tay không vung quá mạnh, bước đi nhẹ và bình tĩnh.

Dáng ngồi của người giáo viên cần thể hiện sự nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, tránh rung chân, chống tay lên cằm (thể hiện sự lơ đãng, thiếu tập trung). Trong tiết dạy, chúng ta không nên ngồi nhiều, vì sẽ gây sự nhàm chán, tạo khoảng cách với học sinh, thể hiện thiếu sự năng động.

Thường khi giảng bài mới, tốt nhất là tư thế đứng, mắt hướng về phía học sinh, miệng thoáng nở nụ cười hiền dịu, tay ghi bảng, đứng chếch người về bên phải bảng để học sinh dễ theo dõi, ghi bài. Khi kiểm tra tốt nhất là ngồi trên bục giảng để quan sát các em làm bài, có thể ngồi ở cuối lớp, thỉnh thoảng có thể đi lại trong lớp để quan sát các em làm bài. Cần tránh đi lại quá nhiều làm cho sự chú ý của học sinh căng thẳng. Điệu bộ, cử chỉ dù vận động như thế nào cũng cần giữ được một thái độ thiện cảm với các em, với thiện ý tốt, luôn luôn đứng về vị trí của các em mà đồng cảm với trình độ nhận thức của các em.

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Trang phục, đầu tóc

Ý nghĩa khi sử dụng Trang phục trong giao tiếp sư phạm: 
Trang phục, là đối tượng của thị giác, một trong hai giác quan mà Các Mác cho rằng nó dễ cảm nhận cái đẹp một cách tinh tế, phải là một biểu hiện bên ngoài của một nội dung bên trong mang đầy đủ những chuẩn mực lành mạnh, hài hòa, thanh lịch, thực tiễn… Nhiều người chỉ thấy trang phục là đối tượng của thị giác nên đòi hỏi nó phải biểu hiện được những chuẩn mực cho sự nhìn.
Thông qua cái nhìn lịch đại kết hợp với đồng đại, ta thấy trang phục người giáo viên, từ dạng kiểu đơn sơ, giản dị, đẹp như tâm hồn người thầy hài hòa với một môi trường sư phạm. Sự gắn bó có tâm hồn này chính là điều xuất phát từ những trái tim yêu thương vì các em học sinh.

Những điều nên làm khi sử dụng Trang phục, đầu tóc : 

· Trang phục phù hợp, lịch sự, gọn gàng, thoải mái.

· Nên ăn mặc kín đáo.

· Đầu tóc gọn gàng.

Những nên tránh khi sử dụng Trang phục, đầu tóc :
· Tránh ăn mặc cầu kì, hoặc quá màu mè, thời trang sẽ làm phân tán sự chú ý của học sinh.

· Tránh lôi thôi, lỗi thời.

· Tránh để những kiểu tóc thời trang như nhuộm tóc.

